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Phòng thí nghiệm:   PTN Vietgreen 

Laboratory: Vietgreen Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vietgreen 

Holding organization: Vietgreen Technology Corporation 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Vũ Đình Tạo 

Số hiệu/Code: VALAS 247 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 06/9/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

601/25 Lô A Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

601/25 Lot A Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

54/10 đường số 10, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

54/10 street No. 10, Cat Lai ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Số điện thoại/Phone: 0879722733                                      Email: info.vietgreen2023@gmail.com 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

TT/ 

No 

Tên sản 

phẩm/vật liệu 

được thử/ Name 

of 

product/material 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi đo/Giới 

hạn phát hiện/ giới 

hạn định lượng (nếu 

có)/Measurement  

range/Limit of 

detection/limit of 

quantitation(if any) 

Phương pháp thử 

Test method 

1 
Sầu riêng, mít 

Durian, jackfruit 

Xác định hàm lượng Cadimi 

(Cd) bằng phương pháp quang 

phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật 

lò Graphit GF-AAS 

Determination of Cadmium (Cd) 

content by graphite furnace 

atomic absorption spectrometry 

(GF-AAS) 

LOQ=0.01mg/kg TCVN 10643:2014 

2 
Sầu riêng 

Durian 

Xác định hàm lượng Auramine O 

bằng phương pháp sắc ký lỏng 

ghép khối phổ 2 lần LC-MS/MS 

Determination of Auramine O 

content by liquid 

chromatography-tandem mass 

spectrometry (LC-MS/MS) 

LOQ=1µg/kg 

SOP Auramine O-02 

(Ref. BJS 202204) 
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Ghi chú/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnam standard; 

- SOP...: Phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng/The method was developed by the laboratory itself. 

- PTN Vietgreen - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vietgreen phải tuân thủ các quy định của pháp luật  khi cung 

cấp dịch vụ thử nghiệm/Vietgreen Laboratory Vietgreen Technology Corporation shall comply with legal 

regulations before providing the testing services. 


